
1 Huỳnh Phan Đoan Trang 60119702 Khối 7 Trung Tiểu Học Bắc Mỹ Huyện Bình Chánh

2 Phạm Trung Nguyên 60129476 Khối 8 Nguyễn An Khương Huyện Hóc Môn

3 Tô Diệp Khánh An 60144382 Khối 9 Nguyễn An Khương Huyện Hóc Môn

4 Lê Biển 60144383 Khối 9 Trung Mỹ Tây I Huyện Hóc Môn

5 Phạm Nguyễn Hoàng Phụng 60110892 Khối 9 Nguyễn Du Quận 1

6 Nguyễn Nhật Quang 60144452 Khối 9 Nguyễn Du Quận 1

7 Naomi Tuyết Ly 60116718 Khối 8 Quốc Tế Á Châu Quận 1

8 Võ Hoàng Nhi 60116779 Khối 9 Quốc Tế Á Châu Quận 1

9 Đặng Trần Đoan Trang 60144456 Khối 6 Trần Đại Nghĩa Quận 1

10 Trần Phương Anh 60111315 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

11 Lâm Tú Nhi 60111332 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

12 Nguyễn Ngọc Phương Anh 60111340 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

13 Phạm An Khuê 60111374 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

14 Lê Phú Anh Khang 60111406 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

15 Nguyễn Hưng Thịnh 60144488 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

16 Lê Lâm Minh Châu 60111495 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

17 Cao Ngọc Duy Khoa 60111512 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

18 Nguyễn Vinh Quang 60111520 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

19 Vasudevan Tùng Anh 60111526 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

20 Ngô Phương Hồng 60144487 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

21 Nguyễn Đức Huy 60111593 Khối 7 Trần Đại Nghĩa Quận 1

22 Vĩnh Bảo Uyên Phương 60111641 Khối 8 Trần Đại Nghĩa Quận 1

23 Bùi Vũ Gia Phúc 60111657 Khối 8 Trần Đại Nghĩa Quận 1

24 Đặng Võ Bảo Ngọc 60111660 Khối 8 Trần Đại Nghĩa Quận 1

25 Hứa Trang Nhật Thái 60111662 Khối 8 Trần Đại Nghĩa Quận 1

26 Trần Nguyễn Khánh Trang 60111697 Khối 8 Trần Đại Nghĩa Quận 1

27 Nguyễn Bảo Anh 60111734 Khối 9 Trần Đại Nghĩa Quận 1

28 Võ Anh Quân 60144500 Khối 9 Trần Đại Nghĩa Quận 1

29 Huỳnh Ngọc Bảo Kha 60111494 Khối 7
Trần Đại Nghĩa - Thí 

sinh tự do
Quận 1

30 Hoàng Đình Thục Anh 60111529 Khối 7
Trần Đại Nghĩa - Thí 

sinh tự do
Quận 1
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31 Đỗ Trần Bảo Hân 60144435 Khối 7
Trần Đại Nghĩa - Thí 

sinh tự do
Quận 1

32 Vũ Minh Đức 60144437 Khối 9
Trần Đại Nghĩa - Thí 

sinh tự do
Quận 1

33 Nguyễn Đào Cát Tường 60112074 Khối 8 Úc Châu Quận 1

34 Nguyễn Ngọc Phương Lan 60144510 Khối 7 Việt Úc Quận 1

35 Bradley Quỳnh Liên 60144511 Khối 8 Việt Úc Quận 1

36 Phan Thị Nguyệt Minh 60144513 Khối 8 Việt Úc Quận 1

37 Lương Gia Huy 60144440 Khối 9
Võ Trường Toản - Thí 

sinh tự do
Quận 1

38 Văn Gia Thụy 60116104 Khối 8 Nguyễn Văn Tố Quận 10

39 Nguyễn Phạm Thanh Long 60144092 Khối 6 Việt Úc Quận 10

40 Trương Trọng Đức 60144099 Khối 7 Việt Úc Quận 10

41 Nguyễn Thịnh Phúc 60144124 Khối 8 Việt Úc Quận 10

42 Trần Hồ Vân Anh 60118693 Khối 8 Việt Úc Quận 10

43 Phạm Gia Khánh 60144128 Khối 8 Việt Úc Quận 10

44 Phan Bảo Song Hy 60144140 Khối 9 Việt Úc Quận 10

45 Hồng Hải Quang 60144146 Khối 9 Việt Úc Quận 10

46 Lê Anh Tài 60144147 Khối 9 Việt Úc Quận 10

47 Nguyễn Minh Trí 60144441 Khối 9
Bạch Đằng - Thí sinh tự 

do
Quận 3

48 Trần Minh Huy 60113669 Khối 7 Hai Bà Trưng Quận 3

49 Trần Thy Thư 60114374 Khối 8 Lê Quý Đôn Quận 3

50 Cù Quốc Trọng Khiêm 60144188 Khối 8 Ba Đình Quận 5

51 Trần Đình Hưng 60117495 Khối 9 Kim Đồng Quận 5

52 Nguyễn Hoàng Nhân 60117654 Khối 9 Thực Hành Sài Gòn Quận 5

53 Lê Công Thanh Tú 60130845 Khối 6 Quốc Tế Canada Quận 7

54 Nguyễn Bùi Trọng Tín 60130884 Khối 8 Quốc Tế Canada Quận 7

55 Huỳnh Đình Anh Huy 60144246 Khối 7 Sao Việt Quận 7

56 Trần Nguyên Quân 60144248 Khối 7 Sao Việt Quận 7

57 Võ Hoàng Quân 60131120 Khối 8 Sao Việt Quận 7

58 Vũ Minh Đức 60144595 Khối 8 Việt Úc Quận 7

59 Nguyễn Quốc Bảo 60144296 Khối 9 Việt Úc Quận 7

60 Ngô Đức Huy 60144298 Khối 9 Việt Úc Quận 7

61 Trương Huỳnh Bảo Minh 60118093 Khối 9 Bình Đông Quận 8

62 Võ Minh Tiến 60123607 Khối 7 Lam Sơn Quận Bình Thạnh

63 Phạm Hiền Nhi 60144539 Khối 7 Wellspring Saigon Quận Bình Thạnh
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64 Nguyễn Thảo Duyên 60125241 Khối 8 Wellspring Saigon Quận Bình Thạnh

65 Ngô Hương Vy 60125250 Khối 9 Wellspring Saigon Quận Bình Thạnh

66 Nguyễn Đình Hoàng Khang 60125251 Khối 9 Wellspring Saigon Quận Bình Thạnh

67 Huỳnh Ngọc Phương Thu 60137106 Khối 9 Việt Úc Quận Phú Nhuận

68 Lê Hồng Quân 60127629 Khối 8 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

69 Lê Thanh Hải 60127723 Khối 8 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

70 Nguyễn Đình Khang 60128795 Khối 9 Ngô Quyền Quận Tân Bình

71 Võ Lê Vinh Hiển 60138905 Khối 7 Ngô Sĩ Liên Quận Tân Bình

72 Vũ Bảo Ngọc 60144411 Khối 7 Ngô Sĩ Liên Quận Tân Bình

73 Lê Nguyễn Hương Thy 60139116 Khối 9 Ngô Sĩ Liên Quận Tân Bình

74 Hồ Mai Hân 60140048 Khối 9
Nguyễn Gia Thiều - Thí 

sinh tự do
Quận Tân Bình

75 Phạm Cát Tường Nam 60120474 Khối 6 Quốc Tế Á Châu Quận Tân Bình

76 Trần Minh Huy 60120592 Khối 7 Quốc Tế Á Châu Quận Tân Bình

77 Nguyễn Anh Minh Filip 60144181 Khối 9 Quốc Tế Á Châu Quận Tân Bình

78 Nguyễn Quang Thuận 60144413 Khối 7 Tân Bình Quận Tân Bình

79 Hà Việt Hương 60139293 Khối 8 Tân Bình Quận Tân Bình

80 Nguyễn Việt Anh 60138667 Khối 9 Việt Mỹ Quận Tân Bình

81 Trần Quốc Khang 60141623 Khối 8 Hồng Ngọc Quận Tân Phú

82 Võ Phạm Minh Khang 60140677 Khối 6
Lê Anh Xuân - Thí sinh 

tự do
Quận Tân Phú
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